
 

BÁO GIẢNG KHỐI 3 - THÁNG 11 
TRI ÂN 

(3/11/2025 - 28/11/2025) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

11 3/11 - 7/11 

Chuyện xây nhà 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một văn bản thông tin về ước mơ 
Nghe viết: Chuyện xây nhà. Phân biệt ch/tr. Phân 
biệt r/d/gi, iên/iêng 
Luyện tập về so sánh 
Ước mơ màu xanh 
Đặt tên và nói về bức tranh em thích 
Đọc kể Ý tưởng của chúng mình 
Liên tưởng - Cách học thành ngữ 
Luyện tập viết về tình cảm với thầy cô giáo hoặc 
một người bạn 

12 10/11 - 14/11 

Đồng hồ Mặt trời 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài thơ về nghề nghiệp 
Nghe viết: Đồng hồ Mặt trời. Viết đoạn: "Nhờ bóng 
tre ... cho mọi người" + Luyện viết: Ôn chữ hoa S, L, 
T 
MRVT Sáng tạo 
Cuốn sách em yêu  
Ghi nhận xét và nói về Phiếu đọc sách mà em thích 
Nói và nghe Nói về một đồ vật 
Luyện tập liên tưởng và thành ngữ  
Viết đoạn văn tả một đồ dùng cá nhân 

13 17/11 - 21/11 

Bàn tay cô giáo 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một bài văn về nghề nghiệp hoặc sản phẩm sáng 
tạo em thích 
Nhớ viết: Bàn tay cô giáo. Viết hoa tên người nước 
ngoài. Phân biệt s/x, âc/ât 
Từ có nghĩa giống nhau. Câu hỏi - dấu chấm hỏi 
Thứ Bảy xanh 
Trao đổi ý tưởng trang trí lớp học từ đồ dùng tái chế 
Kể chuyện: Ông Trạng giỏi tính toán 
Luyện tập liên tưởng và thành ngữ  
Viết đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một 
nhân vật trong câu chuyện 

​  



 

14 24/11 - 28/11 

Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ 
một truyện về bạn bè 
Nghe viết: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 
Viết đoạn "Sáng hôm ấy … mảnh mai" + Luyện viết: 
Ôn chữ hoa E, Ê" 
MRVT Bạn bè 
Thư thăm bạn 
Trao đổi về cách dùng lời xưng hô khi viết thư 
Nói và nghe: Nói về một người bạn của em 
Viết thư cho bạn bè 
Luyện tập thao tác liên tưởng - Tục ngữ 

TOÁN 

11 3/11 - 7/11 

Em làm được những gì? 
Ôn tập giữa HK1 
Bảng nhân 6 
Bảng chia 6 
Gấp một số lên một số lần 

12 10/11 - 14/11 

Bảng nhân 7 
Bảng chia 7 
Luyện tập chung 
Bảng nhân 8 
Bảng chia 8 

13 17/11 - 21/11 

Giảm một số đi một số lần 
Bảng nhân 9 
Bảng chia 9 
Luyện tập chung 
Em làm được những gì? 

14 24/11 - 28/11 

Xem đồng hồ (tiết 1) 
Xem đồng hồ (tiết 2) 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 1) 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 2) 
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiết 3) 

ĐẠO ĐỨC 

11 3/11 - 7/11  Bài 5: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ ở lớp, ở trường 
(tiết 2) 

12 10/11 - 14/11 Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 1) 
13 17/11 - 21/11 Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 2) 
14 24/11 - 28/11 Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 3) 

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

11 3/11 - 7/11 Hoạt động sản xuất của địa phương 
12 10/11 - 14/11 Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường 
13 17/11 - 21/11 Thực hành: Khám phá cuộc sống xung quanh em 
14 24/11 - 28/11 Ôn tập chủ đề: Cộng đồng địa phương 

​  



 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

11 3/11 - 7/11 

Look 3 - Unit 4: Playtime!  
-​ Spark Platform Online 
Look 3 - Unit 5: Eating Out 

-​ Lessons 5 & 7: Song & Video 
Phonics Smart 3 - Unit 6: I like chicken!  

-​ Lessons 1, 2 
Cambridge Movers 1 - Test 1 

-​ Listening - Parts 4, 5 
-​ Reading & Writing - Parts 3, 4 

12 10/11 - 14/11 

Look 3 - Unit 5: Eating Out 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 
Look 3 - Unit 6: Animals Behavior 
-​ Lesson 1: Words - Animal names and descriptive 

adjectives. 
-​ Lesson 2: Grammar - Present Continuous tense  
-​ Lesson 3: Reading - Life of Meerkat 
Cambridge Movers 1 - Test 1 
-​ Speaking - Parts 3, 4 

13 17/11 - 21/11 

Look 3 - Unit 6: Animals Behavior 
-​ Lesson 4: Grammar - Present Continuous with 

Wh-questions and Yes/No questions 
-​ Lesson 5 & 7: Song & Video 
-​ Lesson 6: Phonics -  The /f/ sound 
-​ Review & Quiz 
-​ Quiz Feedback 
Cambridge Movers 1 - Test 1 
-​ Listening - Parts 1, 2 

14 24/11 - 28/11 

Look 3 - Unit 5: Eating Out 
-​ Spark Platform Online 
Look 3  
- School Trip 2: The Antarctic Food Chain 
- Function 2: Talking about preferences 
Phonics Smart 3 - Unit 7: I have fish for dinner 
-​ Lessons 1, 2 
Cambridge Movers 1 - Test 1 
-​ Listening  - Part 3 
-​ Reading & Writing - Parts 5, 6 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

11 3/11 - 7/11 Primary Science 3 - Unit 2: Mixing materials 
Review, Quiz & Correction 

12 10/11 - 14/11 Primary Science 3  - Review for Final Test 1 
13 17/11 - 21/11 Primary Science 3 - Final Test 1 (Written test) 
14 24/11 - 28/11 Primary Science 3 - Final Test 1 (Oral test) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

11 3/11 - 7/11 Điều gì tạo nên một người bạn 
12 10/11- 14/11 Làm vỡ bong bóng khuôn mẫu 

​  



 

13 17/11 - 21/11 Thấu cảm trong hành động 
14 24/11 - 28/11 Vai trò của chúng ta khi thấy hành vi bắt nạt 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

11 3/11 - 7/11 Làm Robot quét nhà 
12 10/11 - 14/11 Làm Robot quét nhà (TT) 
13 17/11 - 21/11 Làm quen với Microsoft Word 
14 24/11 - 28/11 Làm quen với Microsoft Word (TT) 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

11 3/11 - 7/11 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số báo cáo. 
- Dàn hàng, dồn hàng 
- Quay phải – trái – đằng sau 
- Tiến, lùi, sang trái, sang phải 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Game: Chạy tiếp sức 

12 10/11 - 14/11 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
- Biến đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2-3 hàng dọc 
- Biến đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2-3 hàng 
ngang 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng 
tròn 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều. 
- Chạy Bền: 300m 

13 17/11 - 21/11 

Huấn luyện Sasuke  
- Leo tường thẳng đứng 
- Bò trườn dưới hàng rào 
- Đu thanh tay trượt 
- Đi trên lốp xe treo đứng 
- Leo thang dây đứng 

14 24/11 - 28/11 

Huấn luyện Sasuke 
- Đi trên dây treo 
- Di chuyển xà ngang 
- Đi cầu thăng bằng 
- Di chuyển trên thang dây ngang 
- Tuột trên cao xuống theo cột đứng 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

11 3/11 - 7/11  - Xử lý khi gặp đám cháy 2 
 - Nhận biết khi bị bỏng 

12 10/11 - 14/11 - Xử lý khi bị bỏng 1 
- Xử lý khi bị bỏng 2 

13 17/11 - 21/11 - Môi trường nước 
- Phương pháp lọc nước 

14 24/11 - 28/11 - Tuyên truyền bảo vệ môi trường 
- Ôn tập 

VÕ THUẬT 
11 3/11 - 7/11  Ôn tập bài quyền số 3 (27 động tác) 
12 10/11 - 14/11 Ôn tập Bài quyền số 3 

​  



 

13 17/11 - 21/11 Bài tập phát triển sức nhanh 
14 24/11 - 28/11 Ôn tập Bài quyền số 3 

ÂM NHẠC 

11 3/11 - 7/11 Học hát: "Vui mùa mai vàng" 

12 10/11 - 14/11 
Ôn hát: "Vui mùa mai vàng" 
Nghe nhạc: Ca hạnh phúc - dân ca Xá 

13 17/11 - 21/11 
Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ truyền thống Việt 
Nam 

14 24/11 - 28/11 

*ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 
4 bài hát: "Cánh đồng tuổi thơ", "Quốc ca Việt Nam", 
"Tình bạn tuổi thơ", "Vui mùa mai vàng" 
Lý thuyết âm nhạc: Nốt Đồ đến Rế 
Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 1 
Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lút Vích Van 
bét-tô-ven tấm gương về nghị lực, nhạc cụ truyền 
thống sáo trúc 
Nhạc cụ: Sáo recorder bài đọc nhạc số 1 

MỸ THUẬT 

11 3/11 - 7/11 Thủ công: Phong cảnh trung thu (T3,4) 
12 10/11 - 14/11 Nặn đất sét: Đồ vật thân quen  
13 17/11 - 21/11 Họa sĩ Levitan: Phong cảnh mùa thu (T1,2) 
14 24/11 - 28/11 Họa sĩ Levitan: Phong cảnh mùa thu (T3,4) 

 

​  
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